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KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 2
Năm học 2021 – 2022

Tuần,
tháng

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị
dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học

tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức
tổ chức…)

Ghi
chúChủ đề/

Mạch nội dung
Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Gia đình

Các thế hệ 
trong gia 
đình

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

2 Nghề nghiệp
của người 
lớn trong gia
đình

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

3 Phòng tránh 
ngộ độc khi 
ở nhà

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

4 Giữ sạch nhà
ở

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

5,6 Ôn tập chủ 
đề về Gia 
đình

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút

6,7 Chào đón 
ngày khai 
giảng

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

7,8 Ngày hội Tiết 1/35 phút
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    Trường học

đọc sách của 
chúng em

Tiết 2/35 phút

8,90 An toàn khi 
ở trường

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

9,10 Giữ vệ sinh 
trường học

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

10,11 Ôn tập chủ 
đề Trường 
học

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút

12

Cộng đồng địa
phương

Hoạt động 
mua bán 
hàng hóa

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

13 Thực hành 
mua bán 
hàng hóa

Tiết 1/ 35 phút

13,14 Hoạt động 
giao thông

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

14,15 Cùng tham 
gia giao 
thông

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

15,16 Ôn tập chủ 
đề Cộng 
đồng đại 
phương

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút

17 Thực vật 
sống ở đâu?

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

18 Động vật 
sống ở đâu?

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút
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Thực  vật  động
vật

19,20 Cần làm gì 
để bảo vệ 
môi trường 
sống của 
động vật và 
thực vật?

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút

20,21 Thực vật và 
động vật 
quanh em

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút

22,23 Ôn tập chủ 
đề Động vật 
và thực vật

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút

23,24

Con người và
sức khỏe

Tìm hiểu cơ 
quan vận 
động

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

24,25 Chăm sóc, 
bảo vệ cơ 
quan vận 
động

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

25,26 Tìm hiểu cơ 
quan hô hấp

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

26,27 Chăm sóc, 
bảo vệ cơ 
quan hô hấp

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

27,28 Tìm hiểu cơ Tiết 1/35 phút

                                                                                           uigeli.xyz                                                                           Trang 3



uigeli.xyz
quan bài tiết 
nước tiểu

Tiết 2/35 phút

28,29 Chăm sóc, 
bảo vệ cơ 
quan bài tiết 
nước tiểu

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

29,30 Ôn tập về 
chủ đề Con 
người và sức
khỏe

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút

31

Trái  đất  và bầu
trời

Các mùa 
trong năm

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

32 Một số thiên 
tai thường 
gặp

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút

33,34 Luyện tập 
ứng phó với 
thiên tai

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút

34,35 Ôn tập chủ 
đề Trái đất 
và bầu trời

Tiết 1/35 phút
Tiết 2/35 phút
Tiết 3/35 phút
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